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Thành phần: 
Dexiromethorphon Hex.... 100 mg 
Chiorpheniramin maleat...28,7 mg 
Guaiphenesin 200mg 
Tớ dược. 100ml 

Tác dụng, chống chỉ định: 
Xem foa hướng ddn sử dung. 

Bảo quan: Nơi khô róo, nhiệt độ 

vừo đủ. 

Chi định: 
- Ho khơn, ho do dị ứng, 
ho do cỏm cúm. 
-Họ có đờm trong viêm 
phổi, viêm phế quản. 

Liều dùng - Cách dùng: 
Trẻ 11 6 théing đến 24 théing: 
1,25-2,5ml/] lẫn đTương duong 

n ! » Citeon ho 1/4-1/3thiaca phê). 100 QUG 30 XÓ thănh ánh adng ST n Trẻ lừ 2 đến 6 tuổi: 5 mI/] lòn l 001 > Chống diứng (uong đương 1 thic ca phê). | 
-. Trẻ từ 7 đến 12 tuổi: 10 ml/! lỗn NSX GƯơng đương2†hìo cỡ phê). B Người lớn: 

B xo tắm tay ¥ em. 15 mi/1 lổn (Tuong đương 3 thic 
Boc kỹ hướng dẫn sử dung hước khí ding. Cỡ phê hay ] †hìo cơnh). 

'CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO . “Cữó - 8 tiếng uống 1 lân. o eac® - Traphaco Thời gian điều t 5 - 10 ngòy. ` ` ` ety 
oy 9S B ~ = Ậ 

| ` — ——  133mm 

Thành phán: Tác dụng, chống chỉ định: 
Dexiromefhorphon HEr....]00 mg Xem toa hướng dẫn sữ dụng. Chlorpheniromin maleat...26.7 mg 
Guaiphenesin..................... 200 mg ‘ Bao quản: Nơi khó róo, nhiệt độ Siro ho 16 được.......vừơ đủ.......]00ml Sire ho không quó 30 'C, hónh ónh sóng. o 

Chi định: 
- Họ khơn, ho do dị ứng, ho do 
cỏm cúm. 
- Ho có dam trong viêm phổi. 
viêm phế quỏn. 

Liều dùng - Cách dùng: 
Trẻ lừ ó hóng đến 24 thóng: 
126-28ml/] lẫn Gương đương 
1/4-1/2thiocô phê), | 
Trẻ lừ 2 đến 6 tuổi: 5 mi/1 lỗn 
Gương đương 1 hìo cờ phê). 
Trẻ từ 7 đến 12 tuổi: 10 mi/1 lỏn. 
GTương đương 2 thia cỡ phê). ` 
Người lớn: | 
15ml/] lỏn đương đương 3 thia 
caphéhay 1thia conh) 
* Cữ6 - 8 iéng uống 1 lẳn. 
Thời giơn điều tị 5 - 10 ngay. 

» Cắt cơnho 
> Long dém 
» Chống di ứng 

Trapha 

» Cắtcơnho 
> Long đờm 
> Chống dị ứng 

Trapha 

ĐỀ XA TAM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG. 

SBK: 
Số 16 SX: 
NSX: 
HD: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 
75 ên e 50 Đnh - 46 Nọ 

Tạ (B0 3080074 Fox. 0 301502 
Tự vốn khách hơng. 18006412 

ân i 16N 15 Đường Ngọc Hỗi 
Hoông i Hoong Vil Hồ Nội 

KT: 130 mm x 48,5 mm x 48,5 mm | 



ttp’é:?lvnras.com/drug/ 

| 
| NVHdH() HI1N 

» Cắt cơn ho 
* Long đởm 
» Chống dị ứng 

Trapha 

KT: 115 mm x 45 mm x 45 mm 

OP THUOC SIRO HO METHORPHAN - 60 ml 

Thành phám: e Destromerhoronan Hes. smg Sire ho -Hokhan. ho do d Ung. họ do | Cropnantomn meieat1802m E Guoprensn o] Họ ó đồm trọng viem phối 
T đuợc.. 'wođủ. 60ml m ế ey 
Tác dụng, chống chi định: ¬ Liều dùng - Cách dùng: Xem 0 NHng o o 6 7 7 41 é hóng đến 54 hóng. 880 quán: 1 n 100 i 85 A W nonooomexomonone » Cltcomho 1 s o ‘ % s đường kg e oy sok: n Tể W 7 ad 12w o lôn 5616 SX: * Chổng dị ứng Tương đương 2 1hio có phô) Nex: e e l S N ê : " 2048 sáng uống 1 Ảv cd m g a8 10 g CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO - oot acrs . TIAPHACO rNH Hoông et - Hoàng Mol -Ha NG oc Kỹhương dén s dụng hước i dng | 
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Thành phần: 
Dextromethorphan HBr......ó0 mg 
Chiorpheniramin maleat 1602 mg 
Guaiphenesin. ..120mg 
T6 dược.........vừo đủ........é0 ml 

Chỉ định: 
- Ho khon, ho do dị ứng, ho do 
cỏm cúm. 
- Ho có đờm trong viêm phổi, 
viêm phế quản 

Liều dùng - Cách dùng: 
Trẻ lừ 6 thóng đến 24 háng: 
125-25ml/1 lằn (Tuong đương 
1/4-1/2thia cỡ phé). 
Trẻ từ 2 đến 6 tuổi: 5 mi/1 lỗn 
KTương đương 1 thia cờ phê). 
Trẻ từ 7 đến 12 tuổi: 10mi/1 lằn 
(Tuong duong 2thia cờ phê). 
Người lớn: 
15mi/1 lỏn (Tuong đương 3 thia 
cð phê hay 1thia conh). 
ˆ Cứó - 8 fếng uống 1 lẳn. 
Thời gian diéu trị 5 - 10 ngay. 

» Cét con ho 
» Long dém 

» Chống dị ứng 

Trapha 

Tác dung, chống chi định: 
Xem toa hướng dén sử dụng. 
Bảo quản: Nơi khé róo, nhiệt o 
không quó 30 °C, rónh ónh sóng. 

ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DUNG. 

SBK: 
Số lô SX: 
NSX: 
HD: 

CONG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 
75 Yên Ninh - Ba Birh - Ha Nội. 

Tel. (84-4) 36810724 Fox: (84-4) 36811542 
Tư vấn khach hãng: 18006612 

560 xuới tợi: Ngô 15, Đưỡng Ngọc Hỏi - 
Hoông g - Hoong Mai - Ha Nội. 
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'Hồ sơ đăng ký Siro ho METHORPHAN 

efiai 100ml có chứa: 
Dextromethorphan hydrobromid 100mg 

Chlorpheniramin maleat 26,7mg 

Guaiphenesin 200mg 

Ta dược (Puong trắng, Natri benzoat, Natri edetat, Vả 100ml 

Glycerin, Tinh dâu dâu tây, Nước tinh khiết) 

Mot chai 60 ml có chứa: 

Dextromethorphan hydrobromid 60mg 

Chlorpheniramin maleat 16,02mg 

Guaiphenesin 120mg 

Tá dược (Puong tréng, Natri benzoat, Natri edetat, Vd 60ml 

Glycerin, Tinh dầu dâu tây, Nước tinh khiết) 

TÁC DỤNG: 
METHORPHAN là thuốc trị ho với ba tác động: Cắt cơn ho — long đờm - chống dị 
ứng do sự phối hợp giữa các chất trị ho không gây nghiện với long đờm và kháng 
Histamin dùng để điều trị triệu chứng của đường hô hấp trên. 
- METHORPHAN trị ho do có tác dụng lên trung tâm ho ở hành não, có tác dụng 
tương đương với Codein nhưng không gây nghiện, ít gây tác dụng phụ ở đường tiêu 
hóa hơn, hiệu quả tác dụng kéo dài hơn (6 — 8 giờ/ 1 liều uống một lần) 
- METHORPHAN làm loãng sự nhày dính của đờm và các dịch tiết khác của phế quản 
khiến việc tong xuất chúng được dễ dàng hơn, thuận lợi cho việc rút ngén điều trị ho. 
Đồng thời làm dịu đường hô hấp đang bị kích ứng. 

- METHORPHAN có tác dụng kháng histamin do tác động lên thụ thể H1 ngoại biên, 
chống lại sự co thắt của phế quản và có tác dụng làm êm dịu nên rất có ích với ho dị 
ứng. 

- METHORPHAN chứa chất phụ Natri benzoat cũng có tác dụng kích thích sự bài tiết 
ở phế quản, nên hỗ trợ tốt cho điều trị ho 
CHI ĐỊNH: 

- Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm. 

- Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quản. 
LIÊU DÙNG - CÁCH DÙNG: 
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Hb sơ đăng ký Siro ho METHORPHAN s Trẻ từ 6 tháng dén 24 tháng: 1,25 - 2,5ml/1 lần (tương đương 1/4 - 1/2 thia cà phê) CẰNé từ 2 đến 6 tuổi: Sml/1 lằn (tương đương 1 thìa cà phê) /\ÍZ/ 
Ôtừ 7 dén 12 tuổi: 10ml/1 lần (tương đương 2 thìa cà phê) 
m ời lớn: 15ml/1 lần (tương đương 3 thìa ca phê hay 1 thìa canh) 
ỂJ 8 giờ udng 1 lằn. Thời gian điều trị 5 - 10 ngày 

“CHONG CHI ĐỊNH: 
- Mẫn cảm với bất cứ thanh phần nào của thude. 
- Người bệnh đang cơn hen cấp. 
- Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt. 
- Glaucom góc hẹp. 

- Tắc cổ bang quang. 
- Loét dạ dày chit, tắc môn Vi tá tràng. 
- Người bệnh đang điềutrị các thuốc ức chế MAO. 
- Người cho con bú, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng và trẻ đẻ thiếu tháng. 
THẬN TRỌNG: 
- Thuốc có thể gây buồn ngủ, mắt nhanh nhẹn. Các bệnh nhân đang dùng thuốc Siro ho 
Methorphan không nên lái xe, vận hành máy móc. 
- Chlorpheniramin có thể làm tăng nguy cơ bí tiểu tiện do tác dụng phụ chống tiết 
Acetylcholin của thuốc, đặc biệt & người bị phì đại tuyén tiền liệt, tắc đường niệu, tắc 
môn vị - tá tràng và làm trầm trọng thêm ở người bị nhược cơ. 
- Người bệnh có nguy cơ biến chứng đường hô hấp hoặc đang bị suy giảm hô hấp và 
ngừng thở. 

- Có nguy cơ sâu răng ở những người bệnh điều trị thời gian dai, do tác dụng chống tiết 
Acetylcholin, gây khô miệng. 

- Tránh dùng cho những người bị bệnh tăng nhãn áp như bị Glaucom. 
- Người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn 
khí. 

- Dùng Dextromethorphan có liên quan đến giải phóng Histamin và nên thận trọng với 
trẻ em bị dj ứng. 

- Lạm dụng và phụ thuộc Dextromethorphan, có thé xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt do dùng 
liều cao kéo dai. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON: 
Các tác dụng phụ bao gồm một số réi loạn tiêu hóa và thần kinh trung ương có thể xảy ra 
như: 

- Buồn nôn, khô miệng. 
- Mệt mỏi, chóng mặt. 

- Nhịp tim nhanh, đỏ bừng. 

- Tác dụng làm dịu, thay đổi từ lơ mơ đến ngủ li bì có thể xảy ra nhưng sẽ giảm 
bớt sau vai ngày khi ngimg sử dung thuốc. 

Ngoài ra hiém gặp các tác dụng phụ như: nổi mày đay, ngoại ban. 
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'Hồ sơ đăng ký Siro ho METI "HORPHAN 8 bdo cho Bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi ding thuốc 
G CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 
ùng cho người mang thai khi thật cần thiết. Dùng thuốc trong 3 tháng cuối của 

4 có thé dẫn dén những phản ứng nghiêm trọng (như cơn động kinh) ở trẻ sơ sinh. ếf thận trọng khi dùng thuốc với các ché phẩm chứa Ethanol. 
- Không dùng cho phụ nữ đang cho con bú. 
TƯƠNG TÁC THUOC: 
- Tác dụng an thần của Chlorpheniramin tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thời với các thuốc an thần khác. 
- Các thuốc ức chế Monoamin oxydase làm kéo dài và tăng tác dung chống tiết 
acetylcholin của thuốc kháng histamin. 
- Dextromethorphan dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể ting cường tác dụng ức chế thần kinh trung ương của những thuốc này hoặc của Dextromethorphan. 

QUA LIEU: 

- Triệu chứng quá liều Dextromethorphan: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiéu tiện, trạng thái tê mê, ảo giác, mất điều hòa, suy hô hip, co giật. - Triệu chứng và dấu hiệu quá liều Chlorpheniramin bao gồm an thần, kích thích nghịch 
thường hệ TKTW, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng chéng tiết 
acetylcholin, phản ứng loạn trương lực va trụy tim mạch, loạn nhịp. 
- Khi quá liều Dextromethorphan: điều trị hỗ trợ, dùng naloxon 2 mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng nhắc lại néu cần tới tổng liều 10 mg. 
- Khi dùng quá liều Chlorpheniramin: điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống, cần 
chú ý đặc biệt đến chức năng gan, thận, hô ủẫp, tim và cân ủủg nước, điện giải. Rửa dạ ddy hoặc gây nôn bằng siro ipecacuanha. Sau đó, cho dùng than hoạt và thuốc tẩy dé hạn chế hấp thu. Khi gặp hạ huyết áp và loạn nhịp, cần được điều trị tích cực. Có thể điều trị co giật bằng tiêm tĩnh mạch Diazepam hoặc Phenytoin. Có thể phải truyền máu trong 
những ca nặng. 

BẢO QUAN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
NEU CAN THÊM THÔNG TIN XIN HOI Ý KIEN THAY THUOC 

CONG TY CO PHAN TRAPHACO 
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